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Ghi chú
0% 20% 10% 0% 70% Số Chữ

1 1552001 Hoàng Gia An 7.00 7.50 8.50 8.00 Tám chẵn

2 1552011 Đồng Thị Quế Anh 7.50 8.00 7.50 7.50 Bảy rưỡi

3 1410143 Võ Duy Anh 7.00 6.50 7.50 7.50 Bảy rưỡi

4 1552032 Nguyễn Vũ Hồng Ân 8.00 8.50 9.00 9.00 Chín chẵn
5 1552039 Nguyễn Duy Bảo 4.50 4.50 8.50 7.50 Bảy rưỡi

6 1552044 Đoàn Phan Ngọc Bích 2.50 7.50 7.50 6.50 Sáu rưỡi

7 1552054 Viên Lại Trần Chiến 7.50 8.50 8.00 8.00 Tám chẵn

8 1450200 Nguyễn Khương Duy 2.00 6.50 6.50 5.50 Năm rưỡi

9 1552070 Nguyễn Lê Khánh Duy 7.50 6.50 8.50 8.00 Tám chẵn
10 1552118 Đặng Gia Hân 7.00 7.00 7.50 7.50 Bảy rưỡi

11 1552144 Phan Quốc Huy 4.50 7.50 3.50 4.00 Bốn chẵn

12 1550036 Nguyễn Thành Phươn Lan 7.50 8.00 8.50 8.50 Tám rưỡi

13 1552207 Võ Dương Long 4.50 7.50 6.00 6.00 Sáu chẵn

14 1552213 Nguyễn Đức Phú Lộc 7.00 6.50 6.00 6.50 Sáu rưỡi
15 1552218 Diệp Quán Lương 7.00 6.50 6.50 6.50 Sáu rưỡi

16 1412267 Lâm Quan Minh 2.00 5.00 7.50 6.00 Sáu chẵn

17 1552236 Nguyễn Phi Trường Nam 6.00 7.50 9.00 8.50 Tám rưỡi

18 1552240 Nguyễn Thị Huỳnh Ngân 7.50 10.00 7.50 8.00 Tám chẵn

19 1552247 Trần Nguyễn ánh Ngọc 8.50 8.50 8.00 8.00 Tám chẵn
20 1552250 Đinh Văn Nguyên 7.00 6.00 5.50 6.00 Sáu chẵn

21 1552251 Hà Đỗ Khôi Nguyên 4.50 7.00 6.50 6.00 Sáu chẵn

22 1552266 Nguyễn Bá Hồng Nhi 7.00 5.50 3.50 4.50 Bốn rưỡi

23 1552272 Nguyễn Minh Nhựt 7.50 8.00 8.00 8.00 Tám chẵn

24 1552274 Phan Lê Hoàng Oanh 7.50 5.00 6.00 6.00 Sáu chẵn
25 1552297 Lê Minh Phương 7.50 6.00 5.50 6.00 Sáu chẵn

26 1552298 Mai Kim Kỳ Phương 7.00 6.50 7.00 7.00 Bảy chẵn

27 1552299 Nguyễn Trúc Phương 8.00 7.50 7.00 7.50 Bảy rưỡi

28 1550060 Cù Hồng Quân 7.50 10.00 8.50 8.50 Tám rưỡi

29 1550061 Đàm Minh Quân 7.00 9.00 8.50 8.50 Tám rưỡi
30 1552313 Trương Ngọc Vân Quỳnh 7.50 6.50 6.00 6.50 Sáu rưỡi

31 1552454 Lungsee Soukphath 8.50 8.00 8.50 8.50 Tám rưỡi

32 1450407 Phan Thị Như Thảo 7.50 8.50 8.00 8.00 Tám chẵn

33 1552356 Nguyễn Thanh Thiên 7.00 6.00 8.00 7.50 Bảy rưỡi

34 1550113 Phạm Tấn Bảo Trinh 7.50 7.50 7.50 7.50 Bảy rưỡi
35 1552413 Phạm Tuấn 7.00 7.50 7.00 7.00 Bảy chẵn

36 1552414 Trần Minh Tuấn 3.50 7.50 5.50 5.50 Năm rưỡi

37 1552416 Nguyễn Thị Kim Tuyền 7.50 8.00 7.50 7.50 Bảy rưỡi

38 1450321 Trần Thị Tú Uyên 7.00 9.00 6.00 6.50 Sáu rưỡi

39 1552425 Lê Hà ái Vân 7.50 6.50 7.50 7.50 Bảy rưỡi
40 1552430 Nguyễn Đức Việt 6.50 8.50 7.00 7.00 Bảy chẵn
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